
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG LONG BIÊN 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND               Long Biên, ngày        tháng   4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên, học sinh 

tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông Thành phố Hà Nội  

năm học 2025-2026    

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 674/KH-SGDĐT ngày 14/02/2026 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Hà Nội năm học 2025-

2026; 

Căn cứ Quyết định số 1518 /QĐ-SGDĐT ngày 03/3/2026 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội về việc Ban hành điều lệ Giải thể thao học sinh phổ thông thành phố 

Hà Nội năm học 2025-2026; 

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 06/3/2026 của UBND phường Long 

Biên về việc ban hành kế hoạch tổ chức giải Thể thao học sinh phổ thông phường 

Long Biên năm học 2025-2026; 

Căn cứ thành tích thi đấu của các học sinh tại giải Thể thao học sinh phổ thông 

phường Long Biên năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh phường 

Long Biên tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông Thành phố Hà Nội năm học 

2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp tổ chức. (có danh sách kèm 

theo). 

 Điều 2. Cán bộ, giáo viên, huấn luyện viên và học sinh có trong danh sách tại 

Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Giải thể thao học sinh phổ 

Thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026 và các hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Hà Nội. 

 - Thời gian, địa điểm: theo quy định của Ban tổ chức. 

 - Chế độ công tác phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

 

 



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

phường, Giám đốc trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Hiệu trưởng các 

trường Tiểu học, THCS có học sinh tham gia và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT Hà Nội; 

- Các trường TH, THCS trên địa bàn; 

- Lưu: VT, VHXH. (05) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Toản 

 
 

 

  



DANH SÁCH 

Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông 

thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết đinh số      /QĐ-UBND ngày    /4/2026 của UBND phường Long Biên) 

 

TT Họ tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Nhiệm 

vụ 
Chức danh 

1.  
Nguyễn Anh 

Dũng 
17/06/84 Nam 

Phó Giám 

đốc TT Văn 

hóa - Thông 

tin và Thể 

thao 

Phụ trách 

chung 
Trưởng đoàn 

2.  
Nguyễn Thu 

Hiền 
19/01/87 Nữ 

Chuyên viên 

phòng VHXH 

Phụ trách 

liên hệ 

với BTC 

Phó Trưởng 

đoàn 

3.  
Hoàng Thu 

Trang 
15/03/88 Nữ 

Giáo viên TH 

Đoàn Kết  

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

4.  
Vũ Quang 

Tuyền 
04/07/99 Nam 

Giáo viên TH 

Thạch Bàn B 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

5.  
Dương Xuân 

Hằng 
27/12/77 Nữ 

Giáo viên TH 

Thạch Bàn B 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

6.  
Nguyễn Thị 

Tuyết Chinh 
22/10/81 Nữ 

Giáo viên TH 

Long Biên 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

7.  Đặng Vũ Hiệp 02/02/84 Nam 
Giáo viên TH 

Đoàn Kết  

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

8.  
Nguyễn Thị 

Hương 
28/08/91 Nữ 

Giáo viên TH 

Thạch Bàn B 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

9.  Bùi Công Đạt 19/09/96 Nam 
Giáo viên TH 

Long Biên 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

10.  
Nguyễn Tuấn 

Tình 
16/08/94 Nam 

Giáo viên TH 

Cự Khối 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 



TT Họ tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 
Chức vụ 

Nhiệm 

vụ 
Chức danh 

11.  Lê Trung Kiên 07/06/00 Nam 
Giáo viên TH 

Long Biên 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

12.  Bì Văn Hùng 19/01/82 Nam 

Giáo viên 

THCS Cự 

Khối 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

13.  
Chu Vinh 

Quang 
20/07/95 Nam 

Giáo viên 

THCS Thạch 

Bàn 

Thành 

viên 

đoàn 

Thành viên 

  

  

TT Họ tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Mã học 

sinh 
Lớp Đơn vị 

I. DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI TIỂU HỌC 

1.  Đỗ Đức Anh 31/03/15 Nam 140480409 5A1 
TH Thạch 

Bàn B 

2.  Đoàn Phúc Huy 01/05/19 Nam 174747400 1A1 
TH Thạch 

Bàn B 

3.  Phạm Hoàng Quyên 20/04/16 Nữ 134333028 4A1 
TH Đoàn Kết 

- Long Biên 

4.  Phạm Hoàng Khôi 20/04/16 Nam 134293457 4A1 
TH Đoàn Kết 

- Long Biên 

5.  Phạm Ngọc Anh 21/01/15 Nữ 153947371 5A8 
TH Long 

Biên 

6.  Trần Bảo Định 21/09/15 Nam 2453829110 5A5 
TH Long 

Biên 

7.  Nguyễn Duy Khánh 14/07/15 Nam 133010968 5A2 
TH Thạch 

Bàn B 

8.  
Nguyễn Ngọc Khánh 

An 
09/01/15 Nữ 152347530 5A4 

TH Đoàn Kết 

- Long Biên 

9.  Vương Văn Sang 10/03/15 Nam 160997201 5A2 
TH Long 

Biên 

10.  
Nguyễn Minh 

Phương 
21/01/15 Nữ 134980320 5A4 

TH Long 

Biên 

11.  Bùi Nam Khánh 27/02/15 Nam 140989662 5A8 
TH Long 

Biên 



TT Họ tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Mã học 

sinh 
Lớp Đơn vị 

12.  Nguyễn Hải Đông 06/01/15 Nam 141292788 5A4 
TH Thạch 

Bàn B 

13.  Nguyễn Thái Bình 11/04/15 Nữ 133861980 5A2 TH Cự Khối 

14.  Lê Thị Minh Anh 04/11/15 Nữ 3642318862 5A6 
TH Long 

Biên 

15.  Nguyễn Thế Phúc 26/11/15 Nam 140762414 5A5 
TH Thạch 

Bàn B 

16.  Đinh Diệp Anh 09/03/15 Nữ 159818321 5A7 
TH Thạch 

Bàn B 

17.  Đỗ Gia Hân 06/08/15 Nữ 142499181 5A2 
TH Đoàn Kết 

- Long Biên 

18.  Khúc Gia Huy 16/12/16 Nam 169136115 4A1 
TH Thạch 

Bàn B 

19.  
Nguyễn Hoàng Đại 

Phát 
01/06/17 Nam 177038829 3A3 TH Cự Khối 

20.  Nguyễn Hà Giang 05/03/15 Nữ 161266706 5A6 
TH Long 

Biên 

21.  Nguyễn Bảo Khánh 03/02/17 Nam 169269882 3A4 
TH Thạch 

Bàn B 

22.  Trần Minh Duy 01/02/15 Nam 3634980135 5A3 
TH Đoàn Kết 

- Long Biên 

23.  Đỗ Thái An 06/06/16 Nữ 131733557 4A3 TH Cự Khối 

24.  Bùi Minh Châu 11/04/15 Nữ 134394824 5A3 
TH Long 

Biên 

25.  Lê Nhật Phong 20/05/17 Nam 167277855 3A9 
TH Long 

Biên 

26.  
Nguyễn Ngọc Bảo 

An 
19/08/15 Nữ 141237775 5A3 

TH Đoàn Kết 

- Long Biên 

27.  Phạm Đăng Khoa 12/08/15 Nam 3601596597 5A2 
TH Đoàn Kết 

- Long Biên 

28.  Đào Thảo An 29/08/15 Nữ 159779354 5A3 
TH Long 

Biên 

I. DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI THCS 



TT Họ tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Mã học 

sinh 
Lớp Đơn vị 

1.  Trần Mai Trang 20/03/11 Nữ 169018464 9A1 
THCS Cự 

Khối 

2.  Vũ Duy Khánh 17/06/12 Nam 133753800 8A11 
THCS Thạch 

Bàn 

3.  Nguyễn Mạnh Duy 22/06/11 Nam 117942090 9B 
THCS Thạch 

Bàn 

4.  Phí Gia Như 18/05/11 Nữ 118131809 9I 
THCS Thạch 

Bàn 

5.  Bùi Thế Lâm 02/11/11 Nam 169018360 9A4 
THCS Cự 

Khối 

6.  Đặng Ngọc Thủy 26/05/11 Nữ 169018454 9A5 
THCS Cự 

Khối 

7.  
Lê Hoàng Thảo 

Phương 
21/11/11 Nữ 118472797 8A6 

THCS Long 

Biên 

8.  Nguyễn Thị Doan 28/10/12 Nữ 134466811 8A2 
THCS Long 

Biên 

9.  Trần Hải Phan 25/11/11 Nam 3618487031 9A1 
THCS Cự 

Khối 

10.  
Phạm Hoàng Trang 

My 
07/07/12 Nữ 2734415607 8A11 

THCS Thạch 

Bàn 

11.  Vũ Anh Thư 21/07/12 Nữ 133942861 8A8 
THCS Thạch 

Bàn 

12.  Nguyễn Hồng Anh 01/01/11 Nam 118486873 9E 
THCS Thạch 

Bàn 

13.  
Nguyễn Phạm Thanh 

Hà 
02/11/12 Nữ 3833978947 8A7 

THCS Thạch 

Bàn 

14.  Đỗ Hoàng Hải 25/03/11 Nam 117942220 9M 
THCS Thạch 

Bàn 

15.  Ngụy Tân Dương 19/04/14 Nam 150609785 6A5 
THCS Thạch 

Bàn 

16.  Trần Minh Phúc 26/09/13 Nam 3639780027 7A10 
THCS Long 

Biên 

17.  
Nguyễn Đỗ Anh 

Minh 
30/11/14 Nam 2769252298 6A2 

THCS Thạch 

Bàn 

18.  Hoàng Gia Bảo 14/05/12 Nam 133942701 8A2 
THCS Thạch 

Bàn 



TT Họ tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Mã học 

sinh 
Lớp Đơn vị 

19.  Vũ Hoàng Nhật Linh 09/12/12 Nữ 133527289 8A3 
THCS Thạch 

Bàn 

20.  Đào My Anh 06/09/14 Nữ 150078285 6A5 
THCS Long 

Biên 

21.  Tăng Gia Huy 29/07/11 Nam 118220424 9D 
THCS Thạch 

Bàn 

22.  Trần Quang Thắng 15/01/13 Nam 140394914 7A2 
THCS Thạch 

Bàn 

23.  Nguyễn Đức Duy 21/06/13 Nam 140959237 7A4 
THCS Thạch 

Bàn 

24.  Hoàng Nam Hải 15/02/12 Nam 134414550 8A2 
THCS Thạch 

Bàn 

25.  Phùng Hà Anh 11/09/13 Nữ 140808808 7A4 
THCS Thạch 

Bàn 

26.  Nguyễn Phương Anh 23/03/12 Nữ 134414517 8A5 
THCS Thạch 

Bàn 

27.  Dương Vân Khánh 17/07/13 Nữ 141067951 7A3 
THCS Thạch 

Bàn 

28.  Nguyễn Thái Khang 15/11/11 Nam 117942184 9I 
THCS Thạch 

Bàn 

29.  Mai Đức Dũng 04/06/14 Nam 150078364 6A5 
THCS Long 

Biên 

30.  Chu Ngọc Diệp 26/06/11 Nữ 117942072 9B 
THCS Thạch 

Bàn 

31.  
Dương Hạnh Hà 

Linh 
01/08/14 Nữ 150092952 6A5 

THCS Thạch 

Bàn 

 

     Danh sách học sinh (59 học sinh) 
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